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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 14

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 20 tháng 02 năm 2017



	THỨ
	TIẾT
	10T

(NgọcT)
	10TIN

(TôLan)
	10L

(Huỳnh)
	10H

(HươngH)
	10S

(Luận)
	10V

(NgọcV)
	10SỬ

(DungSử)
	10Đ

(Tính)
	10A

(TrThuỷ)
	10P

(ThảoP)
	10B1

(V.Anh)
	10B2

(PhươngV)
	11T

(HoaT)
	11TIN

(Huyền)
	11L

(P.Hằng)
	11H

(LiênH)
	11S

(NhànS)
	11V

(Tr.Anh)
	11SỬ

(Ng.Hương)
	11Đ

(LoanĐ)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	Sử
	Anh
	Anh
	Hoá
	TD
	Anh
	Lý
	Văn
	Hoá
	CNghệ
	Anh
	Hoá
	Sử
	Văn
	Địa
	GDCD
	Toán
	Anh
	Văn
	TD

	
	3
	Văn
	Tin
	Anh
	Hoá
	Hoá
	Anh
	Hoá
	Văn
	Anh
	Toán
	Toán
	Anh
	Anh
	Văn
	GDCD
	Lý
	Toán
	Anh
	TD
	Anh

	
	4
	Văn
	Văn
	Lý
	Tin
	Lý
	Hoá
	Sử
	CNghệ
	Anh
	Toán
	Lý
	Anh
	Anh
	Lý
	Sinh
	Anh
	GDCD
	Hoá
	Toán
	Hoá

	
	5
	Hoá
	Văn
	Sinh
	Sinh
	Sinh
	Lý
	Anh
	Tin
	Anh
	Tin
	Hoá
	Địa
	Địa
	CNghệ
	Toán
	Tin
	Văn
	Toán
	Toán
	Toán

	3
	1
	Anh
	Toán
	Lý
	Hoá
	Văn
	Văn
	Hoá
	TD
	CNghệ
	TD
	Hoá
	Lý
	TD
	TD
	Lý
	Sử
	Tin
	Văn
	Sử
	Văn

	
	2
	Hoá
	Toán
	TD
	CNghệ
	Hoá
	Văn
	Tin
	Hoá
	CNghệ
	Văn
	Sử
	TD
	Văn
	Anh
	Lý
	TD
	Anh
	Văn
	Sử
	Địa

	
	3
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Anh
	Sử
	Toán
	Lý
	Toán
	Tin
	Văn
	Toán
	CNghệ
	Văn
	Anh
	CNghệ
	Toán
	Địa
	TD
	Lý
	Sử

	
	4
	CNghệ
	CNghệ
	Anh
	Anh
	GDCD
	TD
	Toán
	Anh
	Địa
	Pháp
	Toán
	Văn
	Tin
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sử
	GDCD
	Hoá
	Địa

	
	5
	Sử
	GDCD
	CNghệ
	Hoá
	Tin
	GDCD
	Toán
	Địa
	Anh
	Pháp
	Anh
	Văn
	CNghệ
	Địa
	Văn
	Anh
	Sinh
	Toán
	Hoá
	Lý

	4
	1
	Địa
	Tin
	Lý
	Lý
	Sử
	Địa
	TD
	Địa
	Hoá
	Pháp
	CNghệ
	TD
	Lý
	Toán
	Sử
	Hoá
	Toán
	Anh
	Anh
	GDCD

	
	2
	TD
	Tin
	Lý
	TD
	Tin
	Hoá
	Sử
	Địa
	Sử
	Pháp
	Hoá
	Sinh
	Sinh
	Toán
	Lý
	Hoá
	Hoá
	Anh
	Địa
	CNghệ

	
	3
	Toán
	Hoá
	Sử
	Địa
	Địa
	CNghệ
	Tin
	Sử
	Lý
	Lý
	TD
	Sử
	Văn
	GDCD
	Anh
	Lý
	CNghệ
	Hoá
	Văn
	Toán

	
	4
	Toán
	Lý
	Lý
	CNghệ
	Anh
	Sinh
	Sử
	Lý
	Toán
	Sử
	Địa
	Anh
	Tin
	Sử
	Tin
	Toán
	Sinh
	TD
	Toán
	Toán

	
	5
	Toán
	Văn
	Lý
	Sử
	Anh
	Sử
	Toán
	Hoá
	Văn
	Địa
	Tin
	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	TD
	TD
	TD
	Lý
	Sinh
	Văn
	Sinh
	Anh
	Anh
	Pháp
	Văn
	Anh
	GDCD
	TD
	Lý
	Văn
	Văn
	Tin
	Sinh
	Anh

	
	2
	Toán
	CNghệ
	Tin
	Anh
	Sinh
	Văn
	CNghệ
	TD
	Anh
	Hoá
	TD
	GDCD
	Toán
	Tin
	Hoá
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Sinh

	
	3
	Tin
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	CNghệ
	TD
	GDCD
	Tin
	TD
	Sinh
	Văn
	Toán
	Lý
	TD
	CNghệ
	Hoá
	Toán
	GDCD
	Tin

	
	4
	CNghệ
	Anh
	Văn
	GDCD
	TD
	Toán
	Anh
	Toán
	Văn
	Toán
	GDCD
	Văn
	Lý
	Tin
	Anh
	Toán
	Anh
	CNghệ
	CNghệ
	Lý

	
	5
	Văn
	Anh
	Địa
	Tin
	Toán
	Toán
	Anh
	Toán
	Văn
	Văn
	Tin
	CNghệ
	Lý
	Anh
	CNghệ
	Địa
	Anh
	CNghệ
	Tin
	CNghệ

	6
	1
	Toán
	Sinh
	Văn
	Toán
	Văn
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Sinh
	Lý
	Toán
	Toán
	Hoá
	Hoá
	TD
	Toán
	Địa
	TD
	Văn

	
	2
	Toán
	Tin
	Toán
	Toán
	Văn
	Văn
	CNghệ
	Sinh
	TD
	Tin
	Lý
	Toán
	TD
	Hoá
	Hoá
	Sinh
	TD
	Tin
	Văn
	Văn

	
	3
	GDCD
	Địa
	Toán
	Văn
	CNghệ
	Tin
	Sử
	Sử
	Toán
	Hoá
	Anh
	Tin
	CNghệ
	Văn
	Tin
	Văn
	Lý
	Văn
	Văn
	Địa

	
	4
	Sinh
	Lý
	CNghệ
	Văn
	Sinh
	Tin
	GDCD
	Văn
	Toán
	Pháp
	Anh
	Hoá
	Hoá
	Sinh
	Văn
	Hoá
	CNghệ
	Lý
	Lý
	Tin

	
	5
	Lý
	Sử
	Tin
	Hoá
	Sinh
	Văn
	Văn
	CNghệ
	Sinh
	Pháp
	CNghệ
	Lý
	Anh
	Lý
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Văn
	Địa
	Hoá

	7
	1
	Anh
	Tin
	Sử
	Hoá
	CNghệ
	Sử
	Sử
	Địa
	Lý
	CNghệ
	Sử
	Toán
	Hoá
	Toán
	Toán
	Lý
	Lý
	Sinh
	Sử
	Sử

	
	2
	Anh
	Tin
	Hoá
	Toán
	Lý
	Anh
	Địa
	Lý
	Sử
	GDCD
	Toán
	Toán
	Hoá
	Toán
	Toán
	Tin
	Sinh
	Sử
	CNghệ
	Anh

	
	3
	Tin
	Sử
	Toán
	TD
	Toán
	TD
	Văn
	Anh
	GDCD
	Sử
	Văn
	Lý
	Toán
	CNghệ
	Anh
	Anh
	Tin
	Văn
	Tin
	TD

	
	4
	Lý
	TD
	GDCD
	Sử
	Toán
	Lý
	Văn
	Tin
	TD
	Lý
	Văn
	Sử
	Toán
	Anh
	TD
	CNghệ
	TD
	Lý
	Anh
	Văn

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt


	THỨ
	TIẾT
	11A

(Đ.Loan)
	11P

(K.Anh)
	11B1

(Chiên)
	11B2

(LiênV)
	12T

(HoaV)
	12TIN

(LýS)
	12L

(HoàiL)
	12H

(QuangH)
	12S

(HoaS)
	12V

(TâmV)
	12SỬ

(Ng.Vân)
	12Đ

(ThuýĐ)
	12A

(H.Thuỷ)
	12P

(LiênP)
	12B1

(BắcV)
	12B2

(TuyếtAnh)
	12TN

(HoaV)
	12XH

(OanhT)
	11QG

(Đào)
	

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	Hoá
	TD
	Anh
	Toán
	Tin
	Hoá
	Hoá
	Toán
	Toán
	Sinh
	Văn
	Địa
	CNghệ
	Văn
	Anh
	Lý
	Lý
	Đại
	Toán
	

	
	3
	TD
	CNghệ
	Văn
	Lý
	GDCD
	Toán
	Hoá
	Toán
	Toán
	Anh
	Văn
	Sử
	Sinh
	Văn
	Toán
	Toán
	Lý
	Văn
	Toán
	

	
	4
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Lý
	Văn
	Anh
	Toán
	TD
	Toán
	Sử
	Văn
	Toán
	Tin
	Toán
	Toán
	Văn
	Địa
	Toán
	

	
	5
	Văn
	Văn
	Toán
	Anh
	Anh
	Văn
	Sử
	Sử
	Hoá
	Toán
	Anh
	Anh
	Toán
	GDCD
	GDCD
	Anh
	Văn
	Hình
	Sử
	

	3
	1
	Toán
	Pháp
	Văn
	Văn
	Lý
	Sử
	Anh
	Hoá
	Hoá
	Toán
	Sinh
	Lý
	Toán
	Toán
	TD
	Văn
	Đại
	Sử
	Anh
	

	
	2
	Toán
	Pháp
	Văn
	Văn
	Lý
	Lý
	Văn
	Hoá
	Hoá
	Văn
	TD
	Lý
	Tin
	Toán
	Tin
	TD
	Đại
	Hình
	Hoá
	

	
	3
	Sinh
	Toán
	CNghệ
	Toán
	TD
	GDCD
	Lý
	Tin
	Anh
	TD
	Anh
	Tin
	Anh
	Sử
	Địa
	Toán
	Anh
	GDCD
	Địa
	

	
	4
	Văn
	Toán
	TD
	Toán
	Hoá
	Địa
	Lý
	TD
	Văn
	Lý
	GDCD
	Sử
	Anh
	Tin
	CNghệ
	Anh
	Anh
	Đại
	Địa
	

	
	5
	Sử
	Hoá
	Địa
	Anh
	Anh
	Toán
	CNghệ
	Địa
	Văn
	Tin
	Lý
	GDCD
	Lý
	Pháp
	Toán
	Địa
	Anh
	Văn
	Văn
	

	4
	1
	Toán
	Pháp
	GDCD
	Sinh
	Hoá
	Toán
	TD
	Hoá
	Sinh
	Địa
	Toán
	Anh
	Lý
	Pháp
	Văn
	Hoá
	Anh
	Địa
	Anh
	

	
	2
	CNghệ
	Pháp
	Tin
	Tin
	Hoá
	Toán
	Hoá
	Anh
	Lý
	Sử
	Địa
	Toán
	TD
	Pháp
	Văn
	Sinh
	Hoá
	GDCD
	Anh
	

	
	3
	GDCD
	Sử
	Toán
	TD
	TD
	Anh
	Tin
	Tin
	Toán
	Văn
	Tin
	Hoá
	Sử
	Văn
	Hoá
	CNghệ
	Đại
	Anh
	Lý
	

	
	4
	Hoá
	Tin
	Anh
	CNghệ
	Văn
	Hoá
	Địa
	Văn
	Tin
	CNghệ
	Hoá
	Địa
	Anh
	Văn
	Hoá
	Văn
	Đại
	Đại
	Lý
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đại
	Đại
	Sinh
	

	5
	1
	Toán
	Lý
	Anh
	Lý
	Toán
	TD
	Văn
	Sinh
	Sinh
	GDCD
	Địa
	Toán
	Hoá
	Hoá
	Sử
	Toán
	Lý
	Sử
	Toán
	

	
	2
	Lý
	TD
	Lý
	CNghệ
	Địa
	Địa
	Văn
	Lý
	CNghệ
	Toán
	Tin
	Toán
	TD
	Toán
	Sinh
	Anh
	Sinh
	Địa
	Lý
	

	
	3
	Văn
	Văn
	Tin
	TD
	Sinh
	Anh
	Địa
	GDCD
	Địa
	Hoá
	Sử
	TD
	Toán
	Lý
	Anh
	Anh
	Hoá
	Hình
	Sử
	

	
	4
	Anh
	Tin
	Hoá
	GDCD
	Tin
	Hoá
	Toán
	Địa
	TD
	Anh
	Sử
	Hoá
	Địa
	CNghệ
	Anh
	Lý
	Đại
	Văn
	Văn
	

	
	5
	Anh
	Toán
	Hoá
	Toán
	Sử
	Sinh
	Lý
	Hoá
	Toán
	Anh
	Anh
	Sử
	Địa
	Pháp
	Lý
	GDCD
	Đại
	Văn
	Văn
	

	6
	1
	Tin
	Pháp
	Sử
	Văn
	Địa
	Văn
	Anh
	TD
	Văn
	Địa
	Địa
	Anh
	Anh
	Sinh
	Văn
	Văn
	Đại
	Đại
	Lý
	

	
	2
	TD
	CNghệ
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	Sinh
	Lý
	Địa
	Lý
	Hoá
	CNghệ
	Anh
	Toán
	Lý
	Tin
	Đại
	Hình
	Toán
	

	
	3
	Địa
	Hoá
	Anh
	Lý
	Văn
	TD
	Toán
	CNghệ
	Anh
	Tin
	Văn
	Sinh
	Văn
	Hoá
	Lý
	Sử
	Anh
	Anh
	Văn
	

	
	4
	Lý
	Toán
	CNghệ
	Địa
	Toán
	Toán
	Lý
	Anh
	Anh
	Hoá
	Văn
	Văn
	Văn
	Địa
	Hoá
	Hoá
	Anh
	Địa
	Sinh
	

	
	5
	Anh
	Địa
	Hoá
	Sử
	Toán
	CNghệ
	Tin
	Toán
	GDCD
	Văn
	Lý
	Toán
	Hoá
	Lý
	Toán
	Địa
	Sinh
	Văn
	Sinh
	

	7
	1
	Anh
	Văn
	TD
	Anh
	Toán
	Lý
	GDCD
	Anh
	Sinh
	Văn
	CNghệ
	Văn
	Văn
	Pháp
	TD
	Văn
	Anh
	Địa
	Toán
	

	
	2
	Anh
	Lý
	Sinh
	Tin
	Toán
	Lý
	TD
	Lý
	Tin
	Văn
	TD
	Văn
	Văn
	Địa
	Tin
	Văn
	Hoá
	Sử
	Hoá
	

	
	3
	CNghệ
	Sinh
	Lý
	Hoá
	Anh
	Tin
	Toán
	Văn
	Lý
	TD
	Toán
	Tin
	GDCD
	TD
	Địa
	TD
	Văn
	Anh
	Hoá
	

	
	4
	Tin
	GDCD
	Lý
	Hoá
	CNghệ
	Tin
	Toán
	Văn
	Sử
	Anh
	Toán
	TD
	Tin
	TD
	Anh
	Tin
	Văn
	Anh
	Hoá
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	


